GỢI Ý PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 
1) Lược đồ giáo khoa điện tử: Kế hoạch Nava của Pháp

(nguồn: TS. Nguyễn Mạnh Hưởng)

- Nội dung: Qua 8 năm kháng chiến, lực lượng của ta đã lớn mạnh toàn diện và liên tiếp giành những thắng lợi to lớn trên mặt trận quân sự, vùng giải phóng được mở rộng. Dư luận quốc tế ngày cảng đồng tình, ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Về phía Pháp, chúng ngày càng suy yếu và gặp nhiều khó khăn: hơn 3,9 vạn quân bị loại khỏi vòng chiến đấu, tiêu tốn hơn 2.000 tỷ phrăng, tinh thần quân địch ngày càng thêm sút kém, ngày càng đi vào thế bị động phòng ngự,…

Trước sự sa lầy của thực dân Pháp, đế quốc Mĩ ra sức can thiệp sâu hơn vào chiến tranh ở Đông Dương. Ngày 7 – 5 – 1953, với sự thỏa thuận của Mĩ, Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh của Pháp ở Đông Dương. Nava đề ra kế hoạch quân sự mới với hi vọng trong vòng 18 tháng giành lấy một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

Kế hoạch Nava được chia làm hai bước:

+ Bước thứ nhất: Trong thu – đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chiến lược để bình định miền Trung và Nam Đông Dương, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh.

+ Bước thứ hai: Từ thu – đông 1954, thực hiện tiến công chiến lược miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán với những điều kiện có lợi cho chúng, nhằm kết thúc chiến tranh.

Thực hiện kế hoạch trên, thực dân Pháp đã tăng thêm 12 tiểu đoàn bộ binh đưa từ Pháp, Bắc Phi và Triều Tiên sang, tăng thêm gần 10 vạn lính ngụy, xin Mĩ tăng thêm viện trợ quân sự, nâng tổng số quân chủ lực lên 84 tiểu đoàn. Riêng đồng bằng Bắc Bộ có 44 tiểu đoàn. Đồng thời, Pháp tiến hành nhiều cuộc càn quét, bình định vùng chiếm đóng để phá kế hoạch tiến công của ta.

- Gợi ý phương pháp sử dụng: GV nêu câu hỏi định hướng, sau đó cho HS tiếp cận nguồn tài liệu để khai thác thông tin. HS trả lời xong, GV nhận xét và kết luận
2) Lược đồ giáo khoa điện tử: Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 (tích hợp phim tài liệu)
(nguồn: TS. Nguyễn Mạnh Hưởng)

- Nội dung: Trên bản đồ thể hiện rõ hình thái chiến trường giữa ta và địch trong Đông - Xuân 1953- 1954. Để cứu vãn tình thế ngày càng sa lầy vào thế bị động và lệ thuộc chặt chẽ vào Mĩ, Pháp đã đề ra “Kế hoạch Na- va” nhằm chuyển bại thành thắng. Điểm mấu chốt của kế hoạch này là tăng quân số và tập trung quân xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, nhằm giành lại quyền chủ động đã mất. 

Để đập tan Kế hoạch Nava, ngay từ đầu ta đã chủ trương đánh địch vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, buộc chúng phải phân tán lực lượng đối phó, tạo điều kiện cho ta tranh thủ tiêu diệt thật nhiều sinh lực của chúng.

+ Tháng 12 - 1953, bộ đội chủ lực của ta tiến công thị xã Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ. Nava buộc phải tăng quân cho Điện Biên Phủ, biến nơi đây thành nơi tập trung quân thứ hai của địch sau đồng bằng Bắc Bộ.

+ Cũng vào tháng 12 - 1953, Liên quân Việt - Lào tiến đánh địch ở Trung Lào, giải phóng 4 vạn km2 đất đai và thị xã Thà Khẹt, uy hiếp Xavannakhét và căn cứ Xênô. Địch hốt hoảng phải điều quân từ đồng bằng Bắc Bộ đến cứu nguy và biến Xênô thành nơi tập trung quân thứ ba của địch. Thừa thắng, quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Pathét Lào men theo dãy Trường Sơn đánh xuôi xuống Hạ Lào, giải phóng thị xã Atôpơ và cao nguyên Bôlôven. Sau đó, phối hợp với quân giải phóng Campuchia giải phóng Vươn Sai ... nối liền khu du kích Campuchia với căn cứ Hạ Lào.

+ Tháng 1 - 1954, liên quân Lào - Việt tấn công địch ở Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và toàn tỉnh Phongxalì, uy hiếp Luôngphabang và Mường Sài. Nava buộc phải dùng cầu hàng không đưa quân từ đồng bằng Bắc Bộ lên, biến Luông Pha Bang và Mường Sài thành nơi tập trung quân thứ tư của địch.

+ Cùng thời gian trên, ta tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên, loại khỏi vòng chiến đấu 2000 địch, giải phóng toàn tỉnh Kon Tum, một vùng rộng lớn với 20 vạn dân, buộc địch phải ngừng cuộc tấn công ở Tuy Hoà (Liên khu V) để điều quân lên Tây Nguyên, biến Plâycu thành nơi tập trung binh lực thứ năm của địch.

+ Phối hợp với bộ đội chính quy trên các chiến trường Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình Trị Thiên, đồng bằng Bắc Bộ, ở vùng sau lưng địch, chiến tranh du kích phát triển mạnh, cũng góp phần phân tán lực lượng của chúng.

Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953 -1954 của ta đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Na- va. Từ một nơi tập trung quân là đồng bằng Bắc Bộ, Pháp đã phải bị động phân tán lực lượng thành năm nơi, vùng giải phóng của ta ngày càng mở rộng.

- Gợi ý phương pháp sử dụng:

Lược đồ trên được sử dụng khi dạy học bài 27, mục II. 1 Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954. 

Trước tiên, GV hướng dẫn HS quan sát lược đồ, giới thiệu cho các em một số kí hiệu quan trọng để tạo biểu tượng lịch sử. Trong quá trình hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung kiến thức trên lược đồ, GV có thể sử dụng một số câu hỏi:

Trước âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ trong kế hoạch Nava, chủ trương chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954 là gì? Chủ trương đó được triển khai trên chiến trường như thế nào ? Kết quả, ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954? Em có nhận xét gì về hình thái chiến trường trong Đông - Xuân 1953 - 1954.

Sau khi HS trả lời, GV dùng que chỉ chỉ trên lược đồ sao cho lôgic, ăn nhập với tiếng thuyết minh. Cuối cùng, GV cần nhấn mạnh: Với những cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953 – 1954, ta đã làm cho kế hoạch Nava của Pháp có Mĩ giúp sức bước đầu bị phá sản. Thắng lợi này đã chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ. Qua các cuộc tiến công của ta trong Đông Xuân 1953 - 1954, nhìn trên lược đồ ta thấy, vùng giải phóng của ta được mở rộng. Từ chỗ chỉ giữ thế chủ động ở chiến trường chính là Bắc Bộ, giờ đây ta đã tiến lên giành thế chủ động trên toàn bộ chiến trường Đông Dương.

PAGE  
1

